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Using column chromatography, thin layer chromatography, and extraction 
methods with ethyl acetate solvents has isolated compound 1. The anti-
inflammatory effect and inhibition of nitric oxide production of the extract of 
crude ethanol (BN), n-hexane (BNH), ethyl acetate (BNE), and water (BNW) 
and compound 1 of Boehmeria nivea were tested. The results showed that the 
BN extract showed good anti-inflammatory activity with an IC50 value of 23.9 
µg/ml. The BNE fraction exhibited the best anti-inflammatory activity with an 
IC50 value of 17.8 µg/ml. The remaining fractions and compound 1 exhibited 
moderate activity and no activity.
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Bằng các phương pháp như sắc ký cột, sắc ký lớp mỏng, từ cặn chiết etyl 
acetat (BNE) đã phân lập được hợp chất 1. Hoạt tính kháng viêm thông 
qua ức chế sản sinh NO của cặn chiết tổng (BN) và các cặn chiết phân 
đoạn n-hexane (BNH), ethyl acetate (BNE) và nước (BNW) của loài 
Boehmeria nivea được thử nghiệm. Kết quả cho biết, cặn chiết BN thể 
hiện hoạt tính kháng viêm tốt với giá trị IC50 23.9 µg/ml. Phân đoạn BNE 
biểu hoạt tính kháng viêm tốt nhất với giá trị IC50 17.8 µg/ml. Các phân 
đoạn còn lại và hợp chất 1 thể hiện hoạt tính ở mức trung bình và không 
thể hiện hoạt tính.

Từ khóa

Boehmeria nivea, Boehmeria, 
kháng viêm và kháng vi sinh 
vật kiểm định

1. Mở đầu

Cây lá gai (Boehmeria nivea (L.) Gaudich) thuộc họ 

Urticaceae phổ biến ở các nước Đông Á. Tại Việt Nam, 

cây mọc rải rác khắp nơi từ miền Bắc đến miền Trung 

và Trung Nam bộ [1, 2]. 

Thành phần hóa học của lá Gai gồm các hợp chất 

phenolic (chlorogenic acid, caffeic acid, 4-coumaric 

acid, ferulic acid, benzoic acid,…), flavonoid 

(epicatechin, rutin, isoquercetin, hyperoside,…), 

carbohydrate (sucrose, glucose, fructose, galactose, 

mannitol,…) amino acid (threonine, glutamic acid, 

proline, methionine, tyrosine, phenylalanine, histidine, 

lysine, arginine,…), acid béo (palmitic acid, margaric 

acid, oleic acid, linoleic acid, linolenic acid, arachidic 

acid, behenic acid, tricosylic acid, lignoceric acid,…), 

vitamin (vitamin A, vitamin E, vitamin C,..), khoáng 

chất (Ca, Fe, K, Mg, Mn, Zn, Na,…) [3, 4, 5].

Lá Gai có tác dụng chống oxy hóa, kháng khuẩn 

và kháng nấm và gây độc đối với dòng tế bào ung thư 

phổi và gan [5]. Các hợp chất phenolic từ lá Gai có 

khả năng ức chế men chuyển angiotensin; các hợp chất 

polyphenolic hay flavonoid là epicatechin, epicatechin 

gallate và rutin, acid chlorogenic được biết đến với các 

đặc tính chống oxy hóa, chống viêm, chống khối u, 

chống vi khuẩn, chống vi rút và chống dị ứng [6, 7].

Trong y học cổ truyền ở Congo, toàn bộ cây được sử 

dụng điều trị bệnh thấp khớp, bệnh phong, bệnh ngoài 

da và vết thương, chống viêm mũi, và điều trị tiêu chảy 
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và giun sán. Ở Malaysia, lá gai được sử dụng để đắp 
mụn nhọt và chống đầy hơi; rễ và lá trị kiết lỵ và chống 
viêm. Ở Ấn Độ, rễ và lá làm mát, lợi tiểu. Ở Trung 
Quốc được sử dụng lợi tiểu, hạ sốt và bảo vệ gan [8].

Dịch chiết bằng cồn từ cây gai trên ống nghiệm có 
tác dụng thúc đẩy quá trình đông máu, trên thí nghiệm 
cắt đuôi chuột nhắt để xác định thời gian chảy máu, 
thuốc có tác dụng cầm máu. Trong thí nghiệm lấy máu 
từ tĩnh mạch sau hố mắt trên chuột nhắt trắng, dạng 
thuốc trên với liều 0.3 ml bằng đường tiêm phúc mạc 
hoặc với liều 0.5 ml bằng đường uống có tác dụng rút 
ngắn thời gian đông máu. Trên những chó thí nghiệm 
gây xuất huyết dưới da bằng cách dùng chất cobalt để 
chiếu xạ thì dạng chế phẩm trên của gai có tác dụng 
làm giảm hiện tượng xuất huyết một cách rõ rệt. Acid 
chlorogenic có trong dược liệu là một chất ít độc, có 
tác dụng tăng cường hiệu lực của adrenalin, thông tiểu 
tiện, kích thích sự bài tiết mật và có khả năng ức chế 
tác dụng của pepsin và trypsin. Acid chlorogenic còn có 
tác dụng diệt nấm và kháng khuẩn. Muối ammonium 
của acid cafeic được phân giải từ acid chlorogenic, trên 
thỏ thí nghiệm tĩnh mạch với liều lượng 7 mg/kg có 
tác dụng rút ngắn thời gian đông máu 58%, rút ngắn 
thời gian chảy máu 52%. Trên chuột nhắt trắng đã dùng 
cobalt để chiếu xạ, dùng acid cafeic tiêm xoang bụng 
với liều lượng 14 mg/kg, tiêm liên tục trong 2 tuần lễ thì 
số lượng bạch cầu tăng 76.4% và số lượng tiểu cầu tăng 
45.6%. Với nồng độ pha loãng 1:128 trên ống nghiệm, 
thuốc có tác dụng ức chế tụ cầu khuẩn vàng [9].

2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Vật liệu nghiên cứu

Rễ củ cây lá gai (Boehmeria nivea (L.) Gaudich) 
được thu hái tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, 
Việt Nam vào tháng 05 năm 2021, được định danh bởi 
TS. Nguyễn Quốc Bình, Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam 
– VAST định danh.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1 Phương pháp xử lý và chiết mẫu

Mẫu sau khi thu hái được thái nhỏ, phơi trong bóng 
mát, sấy khô ở nhiệt độ 60 oC đến khối lượng không 

đổi, sau đó đem nghiền nhỏ. Mẫu được ngâm chiết 3 

lần methanol trong thiết bị siêu âm ở nhiệt độ phòng. 

Dịch tổng thu được cất kiệt dung môi dưới áp suất 

giảm, nhiệt độ < 50 oC thu được cặn cô methanol dùng 

làm nguyên liệu để phân lập và tinh chế các hoạt chất.

2.2.2 Phương pháp phân lập các hợp chất

Việc phân tích, phân tách các phần dịch chiết được 

thực hiện bằng các phương pháp sắc ký khác nhau như 

sắc ký lớp mỏng (TLC), sắc ký cột thường (CC) với pha 

tĩnh là silica gel (Merck), sắc ký cột pha đảo với pha 

tĩnh là YMC RP 18 (Merck) và sắc ký ray phân tử với 

pha tĩnh là sephadex LH-20 (Merck).

Sắc ký lớp mỏng (TLC): bản mỏng tráng sẵn DC-

Alufolien 60 F254 (0.25 mm; Merck) và RP-18 F254S 

(0.25 mm; Merck). 

Sắc ký cột (CC): Sắc ký cột thường với pha tĩnh là 

silica gel 60, cỡ hạt 0.040 - 0.063 mm (230-400 mesh) 

của Merck. Sắc ký sephadex LH-20. Sắc ký cột pha đảo 

dùng loại YMC RP-18 có cỡ hạt là 30-50 μm (Fujisilica 

Chemical Ltd.).

2.2.3. Phương pháp xác định cấu trúc

Phương pháp xác định cấu trúc hóa học các hợp 

chất được sử dụng các thiết bị hiện đại. Các thiết bị và 

phương pháp sử dụng gồm: Phổ cộng hưởng từ nhân 

(NMR): đo trên máy Bruckker avance 500 MHz (Chất 

chuẩn nội là TMS), tại Viện Hoá học - Viện Hàn lâm 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

2.3. Phương pháp thử nghiệm hoạt tính kháng 

viêm in vitro

Hoạt tính kháng viêm thông qua ức chế sản sinh NO 

trên đại thực bào RAW264.7 của cây lá gai (Boehmeria 

nivea) được thực hiện tại Viện Hóa học các hợp chất 

thiên nhiên - VAST.

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Tạo cao chiết 

Quy trình tạo các phần cao chiết từ được thể hiện 
như hình 1.
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Hình 1. Sơ đồ tạo cao chiết rễ củ cây lá gai (Boehmeria nivea) 
 

Bảng 1. Kết quả thử hoạt tính kháng viêm của cao chiết và hợp chất 1 

STT Tên mẫu Tỷ lệ ức chế  
sản sinh NO (%) 

Tỷ lệ tế bào  
sống sót (%) Giá trị IC50 

 Đối chứng (-) 100.0 ± 0.70 102.45 ± 0.28 - 

 Đối chứng (+) 
[Cardamonin] 85.12 ± 1.46 70.85 ± 0.51 10.5 µM 

 LPS 0.0 ± 0.50 100.0 ± 0.13  
1 BN 61.23 ± 1.34 63.11 ± 1.89 23.9 µg/ml 
2 BNH 54.88 ± 1.29 43.45 ± 1.32 55.7 µg/ml 
3 BNE 71.34 ± 0.85 66.54 ± 1.32 17.8 µg/ml 
4 BNW 32.35 ± 1.21 65.23 ± 1.46 - 
5 1 16.20 ± 1.42 82.34 ± 1.10 - 

3.2. P ân lập  ợp c ất (+)-isolariciresinol (1) 
Cao chiết ethyl acetate (BNE, 60g) tiến hành sắc k  cột silicagel, với dung môi rửa giải là 

CH2Cl2 /MeOH (50/1 → 1/1) thu được 7 phân đoạn (BNE1-BNE7). Phân đoạn BNE2 tiếp tục 
tiến hành sắc k  cột pha đảo RP18, với dung môi rửa giải là gradient MeOH/H2O (3/7 → 7/3) 
thu được 3 phân đoạn nhỏ (BNE2.1-BNE2.3). Phân đoạn BNE2.1 được kết tinh lại trong 
dung môi acetone thu được hợp chất 1, màu trắng, dạng tinh thể hình kim, nhiệt độ nóng chảy 
158-160oC. 

1H-NMR (500 MHz, CDCl3-CD3OD) δppm: 6.60 (br s, H-2),  6.81 (d, J=8.0 Hz, H-5), 
6.63( br d, J= 8.0 Hz, H-6), 3.70 ( H-7 ), 1.82( m, H-8), 3.50/3.77 ( H-9), 6.57 (s, H-2'), 6.26(s, 
H-5'),  2.76 (H-7'), 2.00 (H-8'), 3.73/3.85 (H-9'), 3.81 (s, H- 3-OCH3),  3.85 (s, H- 3-OCH3). 

Cao ethyl acetate 
(BNE, 120 g) 

 

Lớp E 
 

1. Bổ sung nƣớc 

 

Cao nƣớc  
(BNW, 198 g) 

Cao tổng methanol 
(BN, 420 g) 

Rễ củ cây lá Gai khô 
 (5 kg) 

1. Methanol x 3 lần + siêu âm 

2. Cất quay loại dung môi 

Cao n-hexane 
 (BNH, 100 g) 

 

1. Chiết lần lƣợt n-hexane và ethyl 
acetate  x 3 lần 

Lớp H 

Hình 1. Sơ đồ tạo cao chiết rễ củ cây lá gai (Boehmeria nivea)

Bảng 1. Kết quả thử hoạt tính kháng viêm của cao chiết và hợp chất 1

STT Tên mẫu
Tỷ lệ ức chế 

sản sinh NO (%)
Tỷ lệ tế bào 
sống sót (%)

Giá trị IC50

Đối chứng (-) 100.0 ± 0.70 102.45 ± 0.28 -

Đối chứng (+)
[Cardamonin]

85.12 ± 1.46 70.85 ± 0.51 10.5 µM

LPS 0.0 ± 0.50 100.0 ± 0.13

1 BN 61.23 ± 1.34 63.11 ± 1.89 23.9 µg/ml

2 BNH 54.88 ± 1.29 43.45 ± 1.32 55.7 µg/ml

3 BNE 71.34 ± 0.85 66.54 ± 1.32 17.8 µg/ml

4 BNW 32.35 ± 1.21 65.23 ± 1.46 -

5 1 16.20 ± 1.42 82.34 ± 1.10 -

3.2. Phân lập hợp chất (+)-isolariciresinol (1)

Cao chiết ethyl acetate (BNE, 60g) tiến hành sắc ký 

cột silicagel, với dung môi rửa giải là CH2Cl2 /MeOH 

(50/1 → 1/1) thu được 7 phân đoạn (BNE1-BNE7). 

Phân đoạn BNE2 tiếp tục tiến hành sắc ký cột pha 

đảo RP18, với dung môi rửa giải là gradient MeOH/

H2O (3/7 → 7/3) thu được 3 phân đoạn nhỏ (BNE2.1-

BNE2.3). Phân đoạn BNE2.1 được kết tinh lại trong 

dung môi acetone thu được hợp chất 1, màu trắng, dạng 

tinh thể hình kim, nhiệt độ nóng chảy 158-160oC.

1H-NMR (500 MHz, CDCl3-CD3OD) δppm: 6.60 
(br s, H-2),  6.81 (d, J=8.0 Hz, H-5), 6.63( br d, J= 
8.0 Hz, H-6), 3.70 ( H-7 ), 1.82( m, H-8), 3.50/3.77 ( 
H-9), 6.57 (s, H-2’), 6.26(s, H-5’),  2.76 (H-7’), 2.00 

(H-8’), 3.73/3.85 (H-9’), 3.81 (s, H- 3-OCH3),  3.85 (s, 
H- 3-OCH3).

13C- NMR (125 MHz, CDCl3-CD3OD): 137.02 (C-
1), 111.69 (C-2), 146.78 (C-3), 144.12 (C-4), 114.30 
(C-5), 122.29 (C-6), 48.08 ( C-7), 47.94 (C-8), 62.74 
(C-9), 127.49 (C-1’), 110.49 (C-2’), 144.94 ( C-3’), 
143.53 (C-4’), 115.61 (C-5’), 132.83 (C-6’), 33.25 (C-
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7’), 40.22 (C-8’), 66.16 (C-9’), 55.97 (O-Me), 55.88 
(O-Me).

Trên phổ 1H-NMR cho biết có tín hiệu của 05 
proton thơm ở độ dịch chuyển hóa học tại các δH 6.63 
(1H, dd, J = 8.0, 1.0 Hz, H-6), 6.81 (1H, dd, J = 8.0 Hz, 
H-5), 6.60 (1H, d, J = 1.0 Hz, H-2), 6.26 (1H, s, H-5’) 
và 6.57 (1H, s, H-2’). Điều này chứng tỏ trong phân tử 
của hợp chất 1 có 2 vòng thơm. Ngoài ra, trên phổ còn 
cho biết sự có mặt của 2 tín hiệu thuộc nhóm metoxy ở 
độ chuyển dịch hóa học tại δH 3.81 s (3H, s, 3-OMe) và 
3.85 (3H, s, 3’-OMe).

Phổ 13C-NMR của 1 cho biết trong phân tử của 1 có 
tổng số 20 nguyên tử cacbon bao gồm: 07 nguyên tử 
cacbon bậc 4, 08 cacbon metin (CH), 03 nhóm metylen 
(CH2), và 02 nhóm methyl (CH3). 

Kết hợp phổ 13C-NMR và HSQC của 1 cho biết 
một số tín hiệu đặc trưng, tín hiệu của 2 cacbon methyl 
thuộc nhóm methoxy tại δC 55.97 và 55.88 ứng với 
proton tại δH 3.81 và 3.85 ppm, tín hiệu của 5 cacbon 
metin thuộc 2 vòng thơm tại δC  122.29, 114.30, 111.69, 
115.61 và 115.61 ppm với proton thơm tương ứng tại 
δH 6,63, 6,81, 6,60, 6,26 và 6,57 ppm. Đặc biệt, trên 
phổ còn cho biết có tín hiệu của 2 cacbon methylen liên 

kết với nhóm hydroxyl tại δC 62.14 và 66.16 ppm với 
proton tương ứng tại δH 3.50/3.77 và 3.73/3.85, ngoài 
ra còn có tín hiệu của 4 cacbon bậc 4 liên kết với nhóm 
thế có chứa nguyên tử oxy tại δC 146.78 (C-3), 144.72 
(C-4), 144.94 (C-3’), và 143.53 ppm (C-4’).  

Trên phổ HMBC, quan sát thấy có tương tác giữa 
proton của nhóm methoxy 3-OMe (δH 3.81 ppm) với 
C-3 tại δc 146.78 ppm, proton của nhóm methoxy 3’-
OMe (δH 3.85 ppm) với C-3’ tại δc 144.94 ppm. Tương 
tác giữa proton H-7 tại δH 3.70 ppmvới các cabon tại 
C-1, C-2, C-6, C-8, C-6. Tương tự như vậy, tương tác 
giữa H-5’ (δH ) với C-7, C-1′, C-3′ chứng tỏ vị trí liên 
kết của của hai vòng benzen thế và các nhóm methoxy.

Phân tích các phổ 1 chiều và 2 chiều của hợp chất 
1 và kết hợp so sánh vớicác dữ kiện phổ NMR của hợp 
chất burselignan [1] nhận thấy độ chuyển dịch hóa 
học các tín hiệu hầu hết tương đương, tuy nhiên có sự 
khác biệt chênh lệch về độ chuyển dịch hóa học của 
proton tại vị trí C-7. Trong khi đó, so sánh các dữ kiện 
phổ của 1 với hợp chất  (+)-isolariciresinol đều cho 
thấy hoàn toàn phù hợp. Do vậy, có thể xác nhận 1 là 
(+)-isolariciresinol [10].
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Hình 2. Cấu trúc hóa học của 1

3.3. Hoạt tính kháng viêm in vitro của cao chiết 
và hợp chất 1

Kết quả thử nghiệm hoạt tính kháng viêm in vitro 
của cao chiết và hợp chất 1 từ cây lá gai được thể 
hiện ở Bảng 1. Kết quả ở cho thấy, các cặn chiết và 
hợp chất 1 của cây Gai đều thể hiện hoạt tính ức chế 
đại thực bào RAW 264.7 sản sinh NO với các mức độ 
khác nhau ở các khoảng nồng độ khảo sát (p < 0.05) 
với LPS đối chứng (-), đối chứng (+) là cardamonin. 
Nhìn chung của cặn tổng ethanol (BN) thể hiện hoạt 
tính kháng viêm thông qua ức chế NO mạnh và tốt với 
giá trị IC50 23.9 µg/ml, cặn chiết phân đoạn cặn chiết 

ethyl acetae (BNE) thể hiện hoạt tính ở mức tốt nhất 
với giá trị IC50 17.8 µg/ml, sau đó đến cặn n-hexane 
(BNH) với giá trị IC50 55.7 µg/ml, cặn chiết nước 
(BNW) và hợp chất 1 đều không thể hiện hoạt tính ở 
nồng độ thử nghiệm [10]. 

4. Kết luận 

Từ rễ củ của loài lá gai (Boehmeria nivea) đã tiến 
hành xử lý và chiết mẫu khô (5 kg) thu nhận được các 
cặn chiết, trong đó cặn chiết tổng ethanol (BN: 420 g), 
n-hexane (BNH: 100 g), ethyl acetate (BNE: 120 g) và 
nước (BNW: 198 g). 
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Kết quả tác dụng sinh học của các mẫu thử nghiệm 
cho biết cặn chiết tổng cặn chiết ethyl acetae (BNE) thể 
hiện hoạt tính ở mức tốt nhất với giá trị IC50 17.8 µg/
ml, sau đó đến cặn tổng ethanol (BN) thể hiện hoạt tính 
kháng viêm thông qua ức chế NO mạnh và tốt với giá 
trị IC50 23.9  µg/ml. Và đã phân lập được một hợp chất 
từ cặn chiết etyl acetat (BNE) là (+)-isolariciresinol.
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